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   UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2023 – 2024 
 

TT 
Nội dung 

Tổng số Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1118 196 173 234 255 260 

II 
Số học sinh học 2 

buổi/ngày 
1118 196 173 234 255 260 

III 
Số học sinh khuyết tật học 

hòa nhập 
08 02 05 0 01 0 

IV 
Số học sinh chia theo kết 

quả giáo dục 
1110 193 169 234 254 260 

1 
Hoàn thành xuất sắc  

(tỷ lệ so với tổng số) 

633 

(74.5%) 

138 

(71.5%) 

134 

(79.3%) 

179 

(76.5%) 

 

182 

(71.4%) 

 

 

2 
Hoàn thành tốt 

 (tỷ lệ so với tổng số) 

131 

(15.4%) 

28 

(14.5%) 

20 

(11.5%) 

39 

(16.6%) 

44 

(17.3%) 
 

3 
Hoàn thành  

(tỷ lệ so với tổng số) 

82 

(9.6%) 

23 

(12%) 

15 

(8.9%) 

16 

(6.8%) 

28 

(11%) 

260 

(100%) 

4 
Chưa hoàn thành 

 (tỷ lệ so với tổng số) 

04 

(0.5%) 

04 

(2%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

V 
Tổng hợp kết quả  

cuối năm 
1110 193 169 234 254 260 

1 
Số HS hoàn thành chương 

trình lớp học  

(tỷ lệ so với tổng số) 

1106 

(99.6%) 

189 

(98%) 

169 

(100%) 

234 

(100%) 

254 

(100%) 

260 

(100%) 

2 
HS được khen thưởng cấp 

trường (tỷ lệ so với tổng số) 

957 

(86.2%) 

168 

(87%) 

143 

(84.6%) 

208 

(88.8%) 

212 

(83.5%) 

226 

(87%) 

3 
HS được cấp trên khen 

thưởng  (tỷ lệ so với tổng số) 

31 

(2.8%) 

0 

(0%) 

01 

(0.6%) 

11 

(4.7%) 

10 

(4%) 

09 

(3.5) 

4 
Số HS chưa hoàn thành 

chương trình lớp học 

 (tỷ lệ so với tổng số) 

04 

(0.4%) 

04 

(2%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
     

Quận Lê Chân, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                      

 
 

     Nguyễn Thị Minh Khoa 
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